
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY

Môn thi : CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC
MSMH : 204036
Khoá : CK09MAY Thời gian : 45 phút
Kỳ thi : GIỮA KỲ I Năm học : 2011-2012

*Sinh viên không được sử dụng tài liệu

1) Phân loại quần áo theo mức độ bó sát được chia làm mấy loại (2đ)
2) Trình bày cấu trúc cột sống và phân tích ảnh hưởng cột sống đến thiết kế trang phục (3đ)

3) Thời kỳ phát triển của con người được chia làm mấy thời kỳ lớn. Trong mỗi thời kỳ lớn
có những giai đoạn phát triển nào. Giai đoạn nào chiều cao phát triển mạnh nhất(3đ)

4) Vẽ hướng canh sợi của các chi tiết quần tây nam sau (2đ)
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ĐÁP ÁN
Môn thi : CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC
MSMH : 204040
Khoá : CK09MAY Thời gian : 45 phút
Kỳ thi : GIỮA KỲ I Năm học : 2011-2012

1) Phân loại quần áo theo mức độ bó sát được chia làm mấy loại (2đ)
Quần áo rộng tự do
Quần áo nửa bó sát
Quần áo bó sát

2) Trình bày cấu trúc cột sống và phân tích ảnh hưởng cột sống đến thiết kế trang phục (3đ)

Cột sống là trục nâng đỡ cơ thể chắc chắn và giúp cơ thể di chuyển linh hoạt, được gắn chặt với nhau
bằng các đốt sống. Cột sống có hình dạng cong cùng với những đĩa đệm giúp giảm chấn động lên cơ
thể. Cột sống được chia làm năm vùng:

- Vùng cổ: có 7 đốt sống cổ để nâng đỡ hộp sọ.
- Vùng ngực: có 12 đốt sống ngực cùng với xương sườn cấu tạo nên lồng ngực.
- Vùng lưng: có 5 đốt sống, cấu tạo phần lưng dưới.
- Vùng xương cùng: gồm 5 đốt sống tạo thành một tam giác xương là một phần của xương

chậu.
- Vùng xương cụt: gồm 4 đốt sống, là dấu vết còn sót lại của đuôi.

Độ cong của khúc xương sống vùng hông hình thành từ khi trẻ em bắt đầu biết đi. Khi ngồi thì độ
cong này sẽ giảm đi. Ở nữ giới thì độ cong này lớn hơn nam giới.

Ở vùng cổ, xương cột sống có xu hướng cong ra, đến ngang vùng ngực thì lõm vô phía trước
ngực. Đến vị trí thắt lưng lại cong ra lần nữa. Chính độ cong này giúp cho cơ thể ở vị trí cân bằng. Khi
thiết kế áo, đặc biệt là với áo ôm sát, ta cần chú ý đến các độ cong này, để tạo dáng đẹp cho chiếc áo,
và tạo cho người mặc cảm giác thoải mái.

Độ dài cột sống gần bằng 1/3 chiều dài cơ thể, nhưng tỉ lệ này cũng khác nhau tùy theo lứa tuổi,
giới tính và chiều cao của cơ thể. Ở những người thấp và trẻ em tỉ lệ này thường lớn hơn so với những
người cao.

Khi tuổi càng lớn thì độ cong của khúc xương sống chỗ vùng ngực càng lớn. Vì vậy, người già
(nhất là phụ nữ) thường bị gù lưng và thấp lại. Do đó, khi thiết kế trang phục cho người lớn tuổi cần
phải chú ý đến các yếu tố thay đổi của cơ thể theo thời gian.

3) Thời kỳ phát triển của con người được chia làm mấy thời kỳ lớn. Trong mỗi thời kỳ lớn
có những giai đoạn phát triển nào. Giai đoạn nào chiều cao phát triển mạnh nhất(3đ)



Thời kỳ phát triển của cơ thể được chia làm ba thời kỳ lớn:

Thời kỳ phôi thai: bắt đầu từ lúc trứng thụ tinh cho đến khi lọt lòng. Thời gian thời kỳ này là 9 tháng
10 ngày

Thời kỳ tăng trưởng sau sanh: bắt đầu từ lúc mới sanh đến trưởng thành. Thời kỳ này có thể chia
thành 5 giai đoạn:
Giai đọan 1: Giai đoạn thiếu nhi bé: từ lúc mới sanh đến hai tuổi rưỡi
Giai đọan 2: Giai đoạn thiếu nhi trung bình: bắt đầu từ 2 tuổi rưỡi đến 6 tuổi
Giai đọan 3: Giai đoạn thiếu nhi lớn: bắt đầu từ 7 tuổi đến  lúc xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của
tuổi dậy thì (9-14 tuổi đối với nữ và 11-16 tuổi đối với nam)

Giai đọan 4: Giai đoạn thiếu niên: bắt đầu từ lúc dậy thì đến lúc hết dậy thì (9-14tuổi (bé gái), 11-16
tuổi (bé trai) và kết thúc ở 16-17 tuổi (bé gái), 18-19 tuổi (bé trai).
Giai đọan 5: Giai đoạn thanh niên: giai đoạn này tiếp theo sau giai đoạn dậy thì cho đến khi cơ thể bước
vào tuổi trưởng thành (khoảng 20-22tuổi đối với nữ và 23-25 tuổi đối với nam)

Thời kỳ phát triển sau trưởng thành

Thời kỳ này kéo dài từ sau tuổi thanh niên cho đến khi già chết.
Cơ thể trong thời kỳ này rất ít thay đổi về mặt hình thái cấu trúc, cũng như ít có biến động lớn về mặt
chuyển hóa và chức năng. Thời kỳ này có thể chia thành ba giai đoạn:
Giai đoạn 1: Giai đoạn tráng niên

Giai đoạn 2: Giai đoạn đứng  tuổi

Đây còn có thể gọi là giai đoạn trưởng thành kéo dài khoảng 20 năm (từ 25 đến 45 tuổi đối với nam và
20 đến 40 tuổi đối với nữ) kể từ khi cơ thể không cao được nữa cho tới khi xuất hiện dấu hiệu của tuổi
già). Sau giai đoạn này cơ thể bước vào giai đoạn đứng tuổi

Giai đoạn 2: Giai đoạn đứng  tuổi. Giai đoạn này kéo dài khoảng 10 đến 15 năm. Nghĩa là từ 40 đến 55
tuổi đối với nữ và 45 đến 60 tuổi đối với nam. Giai đoạn này nối tiếp giai đoạn tráng niên cho tới lúc có
dấu hiệu rõ ràng của tuổi già, các chứ năng hoạt động của cơ thể ổn định và có sự chín chắn về tư duy,
tinh thần và tâm lý.

Giai đoạn 3: Giai đoạn tuổi già. Tiếp theo giai đoạn đứng tuổi và kéo dài cho tới chết. Giai đoạn này
được đặc trưng bởi sự thoái hóa toàn bộ các tạng trong cơ thể và hình thái bên ngoài: chiều cao, cân
nặng,…Chiều cao dần dần thu ngắn lại (1-3cm) do hậu qủa của sự thu hẹp của các vỉa sụn giữa xương
sống hay do sự tăng độ uốn cong của xương sườn (lưng còng xuống), cơ nhão, vòng ngực giảm, kéo
theo sự thoái hóa các hoạt động tâm lý, sinh lý của cơ thể và suy nhược dần cho tới chết.



Thân trước                          Thân sau         Lót túi mổ thân sau lót túi xéo thân trước         dây passan
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